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HOẠT 

ĐỘNG 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Hoạt 

động học 

BẬT QUA VẠCH 

KẺ. 
(MT 8, MT 1)  

BÉ NẶN THỨC ĂN 

CHO CÁ (MT 11)  

NBTN:  CON CÁ - 

CON TÔM  (MT 39)  

XẾP NHÀ VÀ 

CỔNG  (MT 13)  
NGHE HÁT: CHÚ 

MÈO CON 
(MT 68)  

TRUYỆN "QỦA 

THỊ"(MT 51, MT 

67)  

TÔ MÀU QUẢ THỊ 
(MT 72)  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

TCVĐ: Gà thả 

vườn rau  

Quan sát: Xem tranh 

các loại vật sống dưới 

nước  

TCVĐ: Bắt bướm  Quan sát: Xem tranh 

các loại quả nhiều hạt  

TCVĐ: Cáo và Thỏ  

chơi tự do: Đánh gôn, thả bóng, bắt bướm, câu cá, Đập ruồi, ...  

(MT 10, MT 67, MT 25) 

Hoạt 

động góc 

Góc chơi tập  
Đóng vai bác sỹ và công việc của vai chơi 

Góc Học Tập  
Tạo ghép các mảnh rời thành hình con vật, Tìm đồ ăn cho các con vật, luồn dây, cài cúc áo, Chọn màu, tìm bóng, 

tìm hình, xây trang trại ....  

Góc vận động  
 Hát núa  và vận động theo nhạc. 

Bật qua vạch kẻ. (MT 13, MT 14, MT 15, MT 18, MT 19, MT 50, MT 51, MT 63, MT 70)  



Vệ sinh Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi và mang dép khi đi vệ sinh  

Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt. (MT 26, MT 67)  

Giờ ăn - Xúc cơm, uống nước. (MT 24, MT 23)  

Giờ ngủ 
 
- Biết lấy gối vào chổ ngủ, giữ im lặng trong giờ ngủ. (MT 21)  

 

Hoạt 

động 

chiều 

Thực hiện một số 

quy định đơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm, lớp:  để đồ 

chơi vào nơi qui 

định 

- Thực  hiện tập 

(MT 26, MT 72)  

Cho trẻ thực hiện tập. 

(MT 69, MT 67)  

Đọc các đoạn thơ, bài 

thơ ngắn có câu 3-4 

tiếng: bài thơ  "Quả 

Thị", "Con voi",  

 (MT 50, MT 67)  

Hát các bài hát quen 

thuộc 

Chơi lắp ráp 

(MT 68, MT 70)  

Trẻ cùng đọc thơ với 

cô những bài thơ quen 

thuộc 

(MT 50)  

Chơi xâu hoa 

(MT 12)  

Cô tổ chức cho trẻ 

chơi bật tại chỗ. 

Chơi tự do. 

(MT 8, MT 63)  

 


